
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 07/10/2024
H29.109-

240928-0083

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 148 - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TACO VIỆT NAM

0/13 đường Lý Thường Kiệt, 

Khu phố 3, Thị Trấn Hóc 

Môn, Huyện Hóc Môn

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

30/09/2024 29/10/2024

2 07/10/2024
H29.109-

240930-0237

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG ẨM THỰC HÒA 

PHÚ

số 1681, tỉnh lộ 8, ấp 2A, 

Phường Hòa Phú, Huyện Củ 

Chi

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/10/2024 30/10/2024

3 07/10/2024
H29.109-

240930-0251

CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD LÊ LỢI 60

60 Lê Lợi, khu phố 4, Thị 

Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc 

Môn

Bán lẻ nhóm sản 

phầm theo danh 

mục

01/10/2024 30/10/2024

4 07/10/2024
H29.109-

240926-0102

CHI NHÁNH 1 - CÔNG 

TY TNHH SẢN XUẤT 

KINH DOANH THỰC 

PHẨM CHAY ÂU LẠC

32 Đường TA17A, Khu Phố 

1, Phường Thới An, Quận 12

Sản xuất chế biến 

thực phẩm chay
02/10/2024 18/10/2024

5 07/10/2024
H29.109-

241002-0173

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG 

BHX SỐ 485

144-146 Đường TL19, khu 

phố 3B, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

03/10/2024 01/11/2024

6 07/10/2024
H29.109-

241002-0175

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BHX SỐ 

511

88 - 90 Vườn Lài (nối dài), 

Phường An Phú Đông, Quận 

12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

03/10/2024 01/11/2024

7 07/10/2024
H29.109-

240918-0066

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN – TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU 

HÀNH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – 

CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

115A Đình Phong Phú, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Tp 

Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

01/10/2024 30/10/2024

8 07/10/2024
H29.109-

240925-0139

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 143

190 Quốc lộ 13, Khu phố 2, 

Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

01/10/2024 30/10/2024

9 07/10/2024
H29.109-

240926-0142

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 145

23 Đường số 3, Khu Phố 5, 

Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

01/10/2024 30/10/2024

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 07/10/2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

10 07/10/2024
H29.109-

240930-0263

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM 

SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 

1162 KHA VẠN CÂN

1162 Kha Vạn Cân, Phường 

Linh Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

01/10/2024 30/10/2024

11 07/10/2024
H29.109-

240930-0083

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH GOLD F&B

SAV.3-00.05 Tầng trệt, Tháp 

03, The Sun Avenue, Số 28 

Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường 

An Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

01/10/2024 30/10/2024

12 07/10/2024
H29.109-

240927-0176

CÔNG TY TNHH GAM 

DONG

Số 10, Đường Võ Trường 

Toản, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/10/2024 01/11/2024

13 07/10/2024
H29.109-

240918-0080

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN – TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU 

HÀNH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – 

CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

Số 119, đường Thạch Lam, 

Phường Hiệp Tân, Quận Tân 

Phú

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

01/10/2024 30/10/2024

14 07/10/2024
H29.109-

240919-0143

CỬA HÀNG KFC 

NGUYỄN SƠN

Số 111 đường Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/10/2024 30/10/2024

15 07/10/2024
H29.109-

240927-0185

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

WAGYU EXPERT

Số 5 Đường số 32, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân

Kinh doanh thịt bò 

đông lạnh.
01/10/2024 17/10/2024

16 07/10/2024
H29.109-

240926-0271

CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD LIÊN KHU 4-5

144/5 Liên khu 4-5, Phường 

Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

01/10/2024 30/10/2024

17 07/10/2024
H29.109-

240930-0256

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM 

SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 

418 TRẦN VĂN GIÀU

Số 418 Đường số 7, Phường 

Tân Tạo, Quận Bình Tân

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

01/10/2024 30/10/2024

18 07/10/2024
H29.109-

241002-0035

CÔNG TY TNHH 

TATA MIA

363 Cộng Hòa, Phường 13, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/10/2024 01/11/2024

19 07/10/2024
H29.109-

240927-0155

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BHX SỐ 

449

2650 đường Quốc lộ 50, Xã 

Đa Phước, Huyện Bình Chánh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

01/10/2024 30/10/2024

20 07/10/2024
H29.109-

240930-0226

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 37-CÔNG 

TY TNHH ADEN 

SERVICES (VIỆT NAM)

Số 01, Đường số 13, Ấp 4B, 

Xã Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Bếp 

ăn tập thể, nước 

giải khát)

01/10/2024 30/10/2024

21 07/10/2024
H29.109-

241001-0292

HỘ KINH DOANH 

CƠM CHÁY VIÊN 

UYÊN

C7/22/5 Võ Văn Vân, Ấp 3A, 

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh

Sản xuất cơm cháy 03/10/2024 21/10/2024

22 07/10/2024
H29.109-

241002-0165

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BHX SỐ 

501

959 - 961 - 963 Đường Vĩnh 

Lộc, ấp 6A, , Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

03/10/2024 01/11/2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

23 07/10/2024
H29.109-

241001-0117

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH P. DUSSMANN 

VIỆT NAM

313 Âu Dương Lân, Phường 

2, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/10/2024 01/11/2024

24 07/10/2024
H29.109-

241002-0178

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BHX SỐ 

506

Căn hộ số A1-03-06 và A1-

03-07, Tầng 3 Block A1, 

Chung cư City Gate, 15 Võ 

Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

03/10/2024 01/11/2024

25 07/10/2024
H29.109-

240924-0225

CÔNG TY TNHH 

HAHURI

736 Sư Vạn Hạnh, Phường 

12, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/10/2024 30/10/2024

26 07/10/2024
H29.109-

240924-0123

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KINH DOANH 

THỰC PHẨM MIỀN 

NAM ANN - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH SỐ 3

34 Đường Nguyễn Lâm, 

Phường 06, Quận 10

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/10/2024 31/10/2024

27 07/10/2024
H29.109-

241003-0322

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VÕ HẢI 

SÂM (VÂN SƠN)

601/22/4 Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 15, Quận 10

Đóng gói : khô 

thịt, chà bông, cơm 

cháy

03/10/2024 21/10/2024

28 07/10/2024
H29.109-

240927-0213

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 267 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Một phần tầng trệt Khách sạn 

Palace Sài Gòn, 56-66 

Nguyễn Huệ, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/10/2024 30/10/2024

29 07/10/2024
H29.109-

240614-0038

CỬA HÀNG LẨU 

DAHU CƠ SỞ 1 – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

DAHU VIỆT NAM

Lô B3-28D-28E, tầng B3, 

Vincom Center Đồng Khởi, Số 

72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý 

Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
01/10/2024 30/10/2024

30 07/10/2024
H29.109-

240925-0096

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TORIDOLL V 

LOTUS - NHÀ HÀNG 

MARUKAME UDON 

LÝ TỰ TRỌNG

215-217 Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Loại 

hình Nhà hàng)

03/10/2024 01/11/2024


